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I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: VŨ PHƯƠNG THANH Số định danh cá nhân: 011183000464 

2. Tên gọi khác: Không             

3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1983   Giới tính: Nữ 

4. Nơi công tác: Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên. 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên - Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ 

thông tỉnh Điện Biên. 

6. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ. Chuyên ngành: PP&LL dạy học môn Vật Lý 

7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ. 

8. Năm vào ngành giáo dục: 2007. 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 18 năm 3 tháng. 

10. Số năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn: Không. 

11. Số năm tháng được cộng dồn thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy đủ định mức 

tối thiểu theo quy định: 16 năm 3 tháng. 

12. Số điện thoại liên hệ: 0813.899.025 

13. Quá trình công tác 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

Thời gian trực 

tiếp nuôi dạy, 

giảng dạy 

Từ tháng 9 năm 2007 đến 

tháng 31 tháng 8 năm 2008  

Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú tỉnh Điện Biên; Công tác tăng cường 

tại trường Trung học Phổ thông Búng Lao 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 

1 năm 

Từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 

đến 28 tháng 11 năm 2016 

Giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Nội 

trú tỉnh Điện Biên 
8 năm 2 tháng 

Từ ngày 29 tháng 11 năm 2016 

đến ngày 16 tháng 11 năm 2018  

Học sau đại học tại trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 
0 năm 

Từ ngày 17 tháng 11 năm 2018 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Giáo viên trường Phổ thông dân tộc nội 

trú tỉnh Điện Biên nay là trường Phổ 

thông dân tộc nội trú Trung học phổ 

thông tỉnh Điện Biên.  

7 năm 1 tháng 

 



 

  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị  

- Phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự 

lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng - chính sách Pháp luật 

của Nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị.  

- Tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đầy đủ, nghiêm 

túc; vận dụng đúng đắn vào thực tiễn công tác. Trong sinh hoạt và công tác Đảng, luôn trung 

thực, thẳng thắn, có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 

- Có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình. Được đồng chí, đồng nghiệp tín nhiệm, 

học sinh yêu mến, quý trọng, quần chúng nhân dân tin tưởng. 

2. Đạo đức lối sống 

- Luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc 

các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII; thường xuyên tự 

soi, tự sửa, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị.  

- Thể hiện thái độ kiên quyết, rõ ràng trong đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Giữ vững lập trường, quan điểm đúng đắn của người cán bộ, đảng viên. Bản thân không có 

biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; luôn gương mẫu, chuẩn mực 

trong công tác và sinh hoạt, góp phần xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề. Có lối sống trung thực, khiêm 

tốn, giản dị lành mạnh, trong sáng của người đảng viên - giáo viên. Thực hiện tốt “trách 

nhiệm nêu gương” luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, có tinh 

thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong 

công tác được đồng nghiệp nể trọng, học sinh tin yêu. 

- Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. Thực hiện đầy đủ nghiêm túc 

nghĩa vụ công dân nơi cư trú, sống chan hòa, đoàn kết được nhân dân địa phương tin yêu, 

quý mến. Hàng năm gia đình đều được công nhận gia đình văn hóa.  

* Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức và xếp loại Đảng viên hàng năm 

Với những thành tích đã đạt được trong suốt quá trình công tác tôi luôn nhận được sự 

ghi nhận và đánh giá cao của Ban lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn 

thể về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công việc. Kết 

quả xếp loại công chức, viên chức từ năm 2011 đến 2025 trong 14 năm công tác tôi đã được 

13 lần xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 lần Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Nghỉ thai 

sản năm 2015 - 2016); Về xếp loại Đảng viên có 05 lần được xếp loại Đảng viên đủ tư cách 

hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016 được BCH Đảng bộ trường PTDTNT tỉnh tuyên 

dương trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Năm 

2018; 2022 cá nhân được khen thưởng theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt trong 

năm 2022 tôi được đưa tin nêu gương trong chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của 

Đài phát thanh và truyền hình Điện Biên https://youtu.be/RNPzy9SYdFU. 

3. Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng uy tín về chuyên môn, tư vấn, hỗ trợ 

đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong các hoạt động bồi 

dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp, các hoạt động xã hội đã tham gia, đóng góp. 

https://youtu.be/RNPzy9SYdFU


 

  

a. Thành tích tiêu biểu, ảnh hưởng về uy tín chuyên môn 

* Công tác giảng dạy 

Trong hơn 18 năm công tác bản thân tôi luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ giảng dạy, 

các phong trào thi đua được triển khai trong toàn ngành giáo dục với ý thức chấp hành 

nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuyên nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ với 

tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả.  

- Trong quá trình giảng dạy tôi luôn thực hiện theo đúng nội dung chương trình, tích 

cực, chủ động trong việc tiếp thu các chuyên đề về đổi mới giáo dục. Luôn nêu cao tinh 

thần tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới 

PPDH, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động sáng 

tạo của HS thực hiện tốt phong trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” do các 

cấp, ngành phát động. Chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí, đồng nghiệp. Lắng 

nghe, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp, nhận rõ những ưu, khuyết điểm của bản thân kịp 

thời có biện pháp khắc phục sửa chữa. Linh hoạt trong thực hiện các phương án dạy học, 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt trong từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng 

tốt với yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay.   

- Trong công tác ôn luyện đội tuyển HSG, tôi luôn chủ động ôn luyện đội tuyển cùng 

đồng nghiệp, bám sát nội dung, ma trận đề HSG các năm; rèn luyện, nâng cao kĩ năng làm 

bài cho HS. Trong công tác hỗ trợ phù đạo HS có lực học yếu tôi luôn chủ động trong công 

tác ôn luyện đội tuyển, phụ đạo kèm cặp HS yếu kém (đặc biệt là các em HS thuộc đối 

tượng dân tộc rất ít người là dân tộc Cống và Sila tại các lớp giảng dạy). Ngoài sự giúp 

đỡ trực tiếp cho HS tôi còn chủ động phân công các em có lực học Khá, giỏi kèm cặp hỗ 

trợ 1:1 trong và ngoài giờ học chính khóa nhằm giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống, 

nâng cao kết quả trong học tập. Do đó, qua các năm chất lượng giảng dạy không ngừng 

được nâng cao. Tôi đã đáp ứng và khẳng định được năng lực chuyên môn của bản thân, 

được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp tin tưởng. Kết quả cụ thể: 

- Chất lượng giảng dạy hàng năm luôn vượt chỉ tiêu đăng kí, tỉ lệ học sinh đạt kết quả 

từ TB trở lên luôn đạt 100%, trong đó tỉ lệ học sinh đạt Khá, Giỏi đạt từ 80% trở lên.  

- Ngoài việc nâng cao chất lượng trong dạy học chính khóa thì công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi luôn là hướng mũi nhọn trong phát triển giáo dục của nhà trường và được đặc biệt 

quan tâm trong nhiều năm qua. Với sự cố gắng nỗ lực, tích cực ôn luyện của bản thân và các 

em học sinh, đội tuyển Vật lý do tôi trực tiếp ôn luyện đã đạt được nhiều kết quả cao, đóng 

góp vào thành tích của nhà trường giữ vị trí thứ hai về chất lượng, điểm thi và xếp giải các 

môn thi trong kì thi HSG văn hóa, Máy tính cầm tay trong toàn tỉnh. Cụ thể: Tỉ lệ đạt giải các 

năm của đội tuyển Vật lý do tôi lãnh đội đạt giải từ 70% / lượt học sinh dự thi, tỉ lệ đạt tăng 

lên hàng năm. Từ năm 2011 đến năm 2025 đã đạt 132 lượt HS đạt giải HSG cấp tỉnh các môn 

văn hóa và MTCT cấp tỉnh ở cả ba khối 10, 11, 12 (trong đó 01 giải Nhất; 18 giải Nhì; 33 giải 

Ba; 80 giải khuyến khích). Có nhiều HS tiêu biểu xuất sắc giành nhiều giải Nhì như: Vàng A 

Toán (2013 - 2015); Vàng Thanh Hưng (2016 - 2017); Mào Thị Huyền Nhớn; Trang Minh 

Tuấn (Năm 2018 - 2019); Lò Văn Đức; Quàng Văn Phú; Lò Thị Thu Minh (2020 - 2021; 2021 

- 2022); Quàng Văn Đạt; Lường Văn Cường (đạt điểm cao nhất tỉnh nội dung MTCT môn Vật 

lý lớp 11 năm học 2022 - 2023);; Em Lò Văn Nghiệp (năm 2024 - 2025); Em Lùng Văn Sáng 

(Năm 2023 - 2024) và Em Giàng A Cu (Năm 2025 - 2026) - giải Nhất môn Vật lý… Cụ thể: 



 

  

Năm học Tổng số giải Nhất Nhì Ba 
Khuyến 

khích 

2011 - 2012 15 0 00 09 06 

2013 - 2014 8 0 01 02 05 

2014 - 2015 25 0 02 04 19 

2016 - 2017 9 0 02 03 04 

2017 - 2018 7 0 00 01 06 

2018 - 2019 9 0 02 01 06 

2020 - 2021 12 0 03 02 08 

2021 - 2022 21 0 06 06 09 

2022 - 2023 35 0 02 13 20 

2023 - 2024 14 01 01 03 09 

2024 - 2025 13 0 01 07 05 

2025 - 2026 18 01 01 06 10 

Tổng 186 02 21 57 106 

Bảng 1: Chất lượng ôn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Vật lý từ năm 2011 - 2025 

- Chất lượng ôn thi THPT QG (tốt nghiệp THPT): Để nâng cao chất lượng môn thi 

cho các em bản thân tôi đã luôn nỗ lực tự học, tự nghiên cứu tham khảo tài liệu, phương 

pháp ôn thi hiệu quả để truyền đạt, hướng dẫn học sinh. Kết quả chất lượng ôn thi Tốt 

nghiệp và đại học trong giai đoạn này đã đạt chỉ tiêu. Đặc biệt trong kì thi Tốt nghiệp năm 

2023, học sinh có điểm thi cao nhất môn Vật Lý tỉnh Điện Biên là em Vàng Thị Vi – HS 

lớp 12C2 trường PTDTNT tỉnh thuộc lớp tôi trực tiếp ôn luyện.   

Năm học 
Kết quả 

Ghi chú 
Số lượng Tỉ lệ % 

 

2018 - 2019 

28 HS ôn ĐH 

khối A/ 41HS 

lớp C1; C2 

22/28 =78,5% 

Từ TB trở lên 

- Điểm bình quân: 6,25, tăng 0,5 so với mặt 

bằng của toàn quốc là 5,75. Xếp vị trí thứ 

Ba trong toàn tỉnh 

2022 - 2023 
61 HS lớp 

12C1; 12C2 

52/61= 85,2% 

Từ TB trở lên 

Điểm TB môn lý  6,53 (Cao hơn so với điểm TB 

của tỉnh 0,34); Đứng vị trí thứ 8 trong toàn tỉnh.  

Bảng 2: Chất lượng ôn thi THPT QG (Tốt nghiệp THPT) 

Chất lượng các cuộc thi, hội thi: Từ năm 2011 đến 2025 không chỉ tích cực trong các 

hoạt động chuyên môn mà bản thân tôi còn luôn nhiệt tình, tích cực tham gia các cuộc thi, 

Hội thi do các cấp, ngành phát động tổ chức đạt nhiều giải cao tiêu biểu: 03 giải Nhất cuộc 

thi thiết kế bài giảng E – Learning; 01 Nhất Hội thi Thiết bị dạy học tự làm cấp TH; 02 

Nhất cuộc thi DHTH giành cho GVTH cấp Quốc gia; 01 Nhất cuộc thi ATGT cho nụ cười 

ngày mai. Đây là những minh chứng cụ thể cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong thực 

hiện nhiệm vụ được phân công của bản thân tôi trong suốt quá trình công tác.  

Kết quả cụ thể: 

STT Năm học Tên cuộc thi Kết quả 

1 2011 - 2012 
  Hội thi sáng tác thơ chào mừng kỉ niệm 30  

 năm ngày nhà giáo VN 
Giải Nhì 



 

  

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Biên giới Quốc gia Giải Khuyến khích 

Hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp trung học 

lần thứ III năm học 2011 - 2012 
Giải Nhất 

Bài giảng điện tử E - Learning Giải Nhất 

2 2012 - 2013 

Hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp trung học 

lần thứ III năm học 2012 - 2013 
 Giải Khuyến khích 

Bài giảng điện tử E - Learning  Giải Nhất 

3 2013 - 2014 Bài giảng điện tử E - Learning  Giải Nhì 

4 2014 - 2015 

Bài giảng điện tử E - Learning  01 Nhất  

Bài giảng điện tử E – L chủ đề “Dư địa chí”  Giải Nhất cấp tỉnh 

Dạy học Tích hợp giành cho GVTH  Giải Ba cấp tỉnh 

DHTH giành cho GVTH cấp Quốc gia 
 + Giải Nhất lĩnh vực 

 + Giải Ba toàn cuộc 

5 2016 - 2017 
DHTH giành cho GVTH cấp Tỉnh  Giải Nhì 

DHTH giành cho GVTH cấp Quốc gia  Giải Nhất 

6 2018 - 2019 
Cuộc thi: “Thanh niên với văn hoá giao 

thông” năm 2018 cấp Quốc gia 
 Giải Nhì 

7 2019 - 2020 

Cuộc thi viết về kỉ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đảng CSVN, 110 thành lập Tỉnh Điện 

Biên và 15 năm chia tách tỉnh. 

 + Giải Ba cấp TP 

 + Giải KK cấp tỉnh. 

8 2021 - 2022 
Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười 

ngày mai” cấp Quốc gia. 
 Giải Nhất 

9 2022 - 2023 
 Cuộc thi “Thiết bị dạy học số” SP lọt vào 

vòng chung khảo 

 Bộ GD&ĐT trao giấy 

chứng nhận  

10 
Từ năm 

2011 - 2025 

Tham gia thi đấu thể thao môn Cầu lông do 

các ban ngành tổ chức…  
 Đạt 17 giải: 04 Nhất;   

 04 Nhì; 9 Ba 

Bảng 3: Thống kê số lượng giải các cuộc thi, hội thi GV trực tiếp tham gia 

* Ảnh hưởng uy tín về chuyên môn: Trong quá trình công tác, tôi luôn phát huy vai 

trò, trách nhiệm của nhà giáo, chủ động tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ sư phạm và tinh thần đổi mới trong dạy học. Nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp trong 

đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin. Bên 

cạnh đó, tôi tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sự lan tỏa tích cực và bền vững trong tập 

thể sư phạm. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao một cách liên tục, ổn định 

và hiệu quả, cùng những đóng góp cụ thể trong hoạt động chuyên môn, tôi đã tạo dựng 

được uy tín nghề nghiệp được Ban giám hiệu, đồng nghiệp và học sinh tin tưởng, ghi nhận. 

Bên cạnh đó ảnh hưởng, uy tín về chuyên môn của tôi được thể hiện rõ trong sự tín nhiệm 

của Sở giáo dục trong phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn cụ thể như: Giáo 

viên cốt cán cấp tỉnh các năm 2013; 2022; 2023; 2024; Ban giám khảo các cuộc thi, hội thi 



 

  

lớn của ngành giáo dục Điên Biên: cuộc thi KHKT (02 lần); cuộc thi GVG cấp tỉnh (01 

lần); Hội đồng chấm sơ khảo cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giái quyết các tình 

huống thực tiễn” và “Dạy học theo chủ đề tích hợp” (02 lần); cuộc thi thiết kế bài giảng 

điện tử E – Learning (02 lần); Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng TP Điện 

Biên Phủ (02 lần). Tham gia biên soạn, xây dựng cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi các 

môn văn hoá lớp 10,11 theo chương trình GDPT 2018 (02 lần); Tổ giảng viên tập huấn tổ 

chức dạy học trực tuyến GV cấp trung học năm học 2020 - 2021; Tham gia xây dựng ngân 

hàng câu hỏi thi TNPT năm 2025; Tham gia Hội đồng biên soạn chương trình, cấu trúc đề 

thi, câu hỏi phục vụ công tác thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thi tuyển 

sinh vào lớp 10 và dạy học, ôn thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018; Tham 

gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi TN THPT từ năm 

2025; Tham gia Hội đồng biên soạn đề khảo sát chất lượng các môn học cấp tiểu học và 

TH cuối năm học 2024-2025. Ban chấm thi kì thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 

9,10,11 và các môn thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 11 năm học 2022-2023. Ngoài 

ra tôi còn được trưng tập tham gia Hội đồng thẩm định đề tài SK cấp cơ sở năm học 2013 

– 2014; Tham gia Đoàn thanh tra toàn diện trường PT DTNT THPT Mường Nhé và trung 

tâm giáo dục thường xuyên; Ban kiểm tra, sát hạch - Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2025 -2026. 

Với sự cố gắng nỗ lực của bản thân trong từ năm học 2011 - 2012 đến 2024 - 2025 

tôi đã nhận được 08 giấy khen của Sở GD khen thưởng thành tích các cuộc thi; các hoạt 

động phong trào; 01 Giấy khen trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào 

tạo giai đoạn 2010 - 2015; 01 Giấy khen của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên vì đã có thành 

tích đóng góp xây dựng và phát triển nhà trường; 01 Bằng khen Thủ tướng; 02 Bằng khen 

của UBND tỉnh Điện Biên; 01 Bằng khen Bộ GD; 02 Bằng khen TW Đoàn; 02 Bằng khen 

Tỉnh Đoàn; cùng nhiều giấy khen của Thành Đoàn trong công tác đoàn và phong trào 

Thanh niên. Trong năm 2022 cá nhân được khen thưởng theo chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” được 

đưa tin trong chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài phát thanh và truyền hình 

Điện Biên https://youtu.be/RNPzy9SYdFU; Có bài viết trên website ngành GD Điện 

Biên “Tấm gương đổi mới, sáng tạo trong dạy học tại trường PTDTNT THPT tỉnh Điện 

Biên”; Được tặng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, 

năm 2018 và Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Điện Biên Phủ. Những kết quả trên thể hiện 

rõ sự phấn đấu bền bỉ, tinh thần trách nhiệm cao và uy tín cá nhân trong tập thể sư phạm, 

góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường.  

b. Tư vấn hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt 

động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp 

Tôi luôn nhiệt tình, tích cực tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ và công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp; chủ động chia sẻ kinh 

nghiệm, giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, cách sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực, 

ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong chuyên môn. Cùng phối hợp với đồng nghiệp 

trong xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ và nâng cao chất lượng giảng dạy góp phần 

tạo môi trường làm việc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy tập thể sư phạm nhà trường 

không ngừng phát triển. Kết quả đạt được cụ thể:    

https://youtu.be/RNPzy9SYdFU
https://dienbien.edu.vn/Tin-tuc-tong-hop/co-giao-vu-phuong-thanh-tam-guong-doi-moi-sang-tao-trong-day-hoc-tai-truong-ptdtnt-thpt-tinh-dien-bien-8262.html
https://dienbien.edu.vn/Tin-tuc-tong-hop/co-giao-vu-phuong-thanh-tam-guong-doi-moi-sang-tao-trong-day-hoc-tai-truong-ptdtnt-thpt-tinh-dien-bien-8262.html


 

  

* Trong tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Trong các năm 2013; 2022; 2023; 2024, được sự tin tưởng của Sở GDĐB giao nhiệm 

vụ giáo viên cốt cán cấp tỉnh môn Vật lý tôi đã luôn chủ động tham gia giảng dạy, bồi dưỡng 

chuyên môn cho giáo viên toàn tỉnh, đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động chuyên môn 

của Sở. Luôn tận tâm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn, tài liệu với các nội dung về 

bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác ôn thi tốt nghiệp THPT với các thầy cô giáo tại các địa bàn 

vùng khó khăn. Với tổ nhóm chuyên môn tôi luôn chủ động tư vấn, hỗ trợ đội ngũ các thầy 

cô giáo trong nhà trường nhất là các thầy cô giáo trẻ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ sư phạm. Chủ động, thường xuyên hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy 

học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh. Thường xuyên dự giờ và góp ý cụ thể, kịp thời để khắc phục hạn 

chế trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

- Tôi luôn tích cực nhiệt tình trong hướng dẫn, hỗ trợ các em học sinh cũng như các 

thầy cô giáo nhà trường tham gia các cuộc thi do các cấp Bộ, Ngành tổ chức tiêu biểu như: 

Hướng dẫn HS nghiên cứu KHKT (04 lần); cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào thực 

tiễn cho HS THPT (02 lần); Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” (04 lần); Cuộc thi 

“Đại sứ văn hoá đọc” (02 lần); Cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” (01 lần); Đặc biệt trong 

năm 2023 với nhiều cuộc thi chào đón 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do các ban 

ngành tổ chức với nhiều thành tích cao như: Gameshow “Âm vang Điện Biên”; Hội thi 

Dân vũ, điệu nhảy đường phố cho HS-SV lần thứ nhất do Sở GDĐT tổ chức; Hội thi “Nghệ 

thuật xoè Thái” của tỉnh Điện Biên; Thi trình diễn trang phục dân tộc do Sở Văn hoá thể 

thao và Du lịch Điện Biên; Hội thi “Trường học không Ma túy” năm 2024; Hội thi “Kể 

chuyện theo sách lần thứ IV” năm 2025; Đại hội thể dục thể thao ngành GDĐT… Kết quả 

các cuộc thi đều đạt giải cao cả về chất lượng và số lượng. 

STT Tên cuộc thi Tên dự án; giải đạt được 

1 
KHKT cấp tỉnh  

(Năm 2016; 2019; 2021; 2023) 

+ Đạt 07 giải trong đó: 03 Nhì; 03 Ba  

01 giải Nhà tài trợ cấp Quốc gia. 

+ Hỗ trợ GV nhà trường hướng dẫn HS 

đạt 01 giải Tư; 01 giải Ba cấp Quốc gia; 

01 giải Nhì cấp tỉnh 

2 
Hội thi Thí nghiệm thực hành lớp 11 dành 

cho HS THPT cấp tỉnh lần thứ I (2016- 2017) 
01 Nhất 

3 
An toàn GT cho nụ cười ngày mai 

(2019; 2021; 2022; 2023) 

+ Hỗ trợ GV nhà trường đạt 04 giải 

trong đó 01 Nhất; 01 Ba; 02 KK 

+ Hỗ trợ HS đạt: 14 giải cấp Quốc gia: 

02 Nhất; 02 Ba; 10 KK 

4 Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc vòng sơ khảo Đạt 08 giải: 01 Nhì; 01 Ba; 06 KK 

5 Cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng” Đạt Ba toàn đoàn; 04 giải B; 01 giải C 

6 
Cuộc thi “Người đẹp hoa ban” 

 Năm 2023; 2025 

+ Top 5 người đẹp hoa ban và giải Người 

đẹp triển vọng (2023) 

+ Top 5 người đẹp hoa ban và giải Người 

đẹp áo dài (2025) 



 

  

7 Ngày hội TN của TP Điện Biên Phủ 

01 Giải nhất Trang trí không gian “Tết 

xưa và nay”; 01 Giải Nhì cuộc thi nhảy 

“Vũ điệu thanh xuân” 

8 
Hội thi dân vũ, điệu nhảy đường phố dành 

cho HSSV tỉnh ĐB lần thứ I, năm 2024 
01 Nhì. 

9 
Liên hoan nghệ thuật Xoè Thái tỉnh ĐB 

năm 2024   
01 giải A và 01 giải B 

10 
Thi trình diễn trang phục dân tộc do Sở Văn 

hoá TT và Du lịch Điện Biên năm 2024  

05 giải (01 giải xuất sắc, 01 giải A,  

03 giải B) 

11 Âm vang Điện Biên 01 giải Nhất 

12 Cuộc thi: Trường học không ma túy 01 giải Ba 

13 Hội thi Kể chuyện theo sách lần thứ IV 01 Nhất chuyên đề; 01 Nhất toàn đoàn 

14 
Cuộc thi trình diễn Trang phục ngày Hội 

văn hóa Thái xã Thanh An năm 2025 
01 giải A; 01 giải B; 01 giải C  

15 Đại Hội TTTT ngành GD Điện Biên 2025 01 giải Ba nhảy Hip hop 

Bảng 4: Thống kê số lượng giải các cuộc thi GV hỗ trợ, hướng dẫn HS tham gia 

- Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp:  

Trong suốt quá trình công tác tôi luôn xác định việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 

giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm, mang ý nghĩa lâu dài đối với chất lượng giáo dục của nhà 

trường và của ngành chính vì vậy ban thân tôi luôn cố gắng trong tự học, tự bồi dưỡng chuyên 

môn đáp ứng yêu cấu đổi mới giáo dục trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, trên tinh thần 

trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành tôi đã tích cực tham gia hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn 

nhằm giúp giáo viên nhất là với thầy cô giáo trẻ từng bước hoàn thiện năng lực nghề nghiệp, 

phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, đặc biệt là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm 2024, 

thông qua việc trực tiếp tham gia hỗ trợ đồng nghiệp tôi đã giúp đỡ 02 giáo viên môn Tin 

học của nhà trường (Thầy giáo Lê Thành Long và cô giáo Phạm Thị Lan Hương) đạt danh 

hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh góp phần khẳng định hiệu quả thực chất của công tác bồi 

dưỡng chuyên môn tại đơn vị. Bên cạnh đó, tôi cũng đã giúp đỡ hỗ trợ tư vấn bài dạy với 

cô giáo: Đỗ Thị Phương GV trường THCS – THPT Tả Sìn Thàng; Cô giáo: Bùi Thị Hoài 

GV trường THPT Mường Nhé. Kết quả cả hai cô giáo đều đạt GVG cấp tỉnh năm 2024.   

Tích cực định hướng, góp ý giáo án, dự giờ, rút kinh nghiệm và hỗ trợ sinh viên thực 

tập tại trường. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực tập sư phạm, đồng thời tăng 

cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường phổ thông và các trường đại học. Luôn chủ động 

tham gia và xây dựng nội dung chuyên đề trong các đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

do Sở Giáo dục và cụm chuyên môn tổ chức. Thông qua các hoạt động này, tôi đã góp 

phần nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên cốt cán, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, 

kiểm tra đánh giá và triển khai hiệu quả các định hướng giáo dục mới cụ thể: Tập huấn về 

giáo dục STEM, hướng nghiệp trong trường THPT (2022); Tập huấn trực tuyến nâng cao 

năng lực khảo thí và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 

TNPT (2024; 2025); Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cấp trung học năm 2013; 2023; 

2024. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi luôn tích cực tham gia các nhiệm vụ do Sở GDĐT 

trưng tập; mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, được 

Ban lãnh đạo đánh giá cao, qua đó thể hiện vai trò, uy tín nghề nghiệp và sự đóng góp thiết 

thực đối với sự phát triển chung của ngành giáo dục tỉnh Điện Biên. 



 

  

c. Tham gia các hoạt động xã hội có đóng góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp 

giáo dục đào tạo. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, 

phong trào do ngành và địa phương tổ chức với tinh thần trách nhiệm và tự nguyện. Thông 

qua các hoạt động này, tôi góp phần cùng tập thể xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, 

hỗ trợ học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng, qua đó đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo tại địa phương. Cụ thể: Tích cực tham gia tìm hiểu, sáng tác và tuyên truyền 

các cuộc tìm hiểu pháp luật về Biên giới Quốc gia (01 giải Khuyến khích); Cuộc thi viết 

về kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN 110 thành lập Tỉnh Điện Biên và 15 năm 

chia tách tỉnh (01 giải Ba; 01 giải KK); Tham gia Hội thi sáng tác thơ chào mừng kỷ niệm 

30 năm ngày NGVN - tác phẩm đạt giải Nhì được nhận giấy khen của Sở GDĐT.  Thông 

qua các cuộc thi, không chỉ khẳng định tinh thần học tập, sáng tạo của bản thân mà còn 

góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Điện Biên anh hùng, lan tỏa niềm tự 

hào và trách nhiệm của bản thân trong công tác giáo dục. 

- Trong vai trò Phó Bí thư Đoàn trường, tôi chủ động tham mưu và trực tiếp tổ chức 

nhiều hoạt động đoàn thể gắn với việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức 

các phong trào như “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”,“Tuổi trẻ sáng tạo”, các 

chương trình đồng hành với thanh niên. Với nhiệm vụ chủ nhiệm Câu lạc bộ “Dân ca, dân 

vũ, nhạc cụ và trang phục dân tộc”, tôi xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, tạo sân chơi 

bổ ích cho học sinh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy phong trào “Học 

sinh 3 rèn luyện” trong nhà trường. Trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia các chương trình, 

hoạt động cấp tỉnh như chương trình“Âm vang Điện Biên” do Báo và Phát thanh, Truyền hình 

Điện Biên tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2024) và chương 

trình “Trường học không ma túy” năm 2025; Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên kết 

quả đạt 03 giải Nhất; 01 giải Ba; Hội thi Dân ca, dân vũ, vũ điệu đường phố; Liên hoan nghệ 

thuật Xoè Thái tỉnh ĐB đạt 01 Nhì; 01 giải A và 01 giải B. Thông qua các hoạt động này 

các em học sinh được tạo sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc, nâng cao 

ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa; đồng thời tăng cường 

tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, chung tay cùng xã hội đẩy 

lùi tệ nạn. Đặc biệt trong năm 2024 cá nhân đã tham gia và đóng góp tích cực trong chương 

trình giao lưu văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao giữa học sinh tỉnh Điện Biên với học sinh 

các tỉnh Bắc Lào, do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, góp phần thắt chặt tình hữu 

nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia. Thông qua công tác tham mưu, phối 

hợp và hướng dẫn học sinh tham gia các nội dung giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, hoạt 

động đã lan tỏa sâu sắc tinh thần hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.  

- Với một số sáng kiến và dự án nghiên cứu KHKT được tôi thực hiện trong quá trình 

công tác như: Thu gom và xử lí rác thải có thể tái sử dụng, tái chế, tái sản xuất ở trường 

PTDTNT tỉnh Điện Biên; Một số giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc cho HS lớp 10 qua việc tìm hiểu chủ đề văn học dân gian Điện Biên trong 

chương trình GDĐP hay phát triển năng lực truyền thông về Du lịch địa phương cho học 

sinh thông qua một số hoạt động giáo dục; Bồi dưỡng truyền thống yêu nước, lòng tự hào 

dân tộc gắn với bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử “Tượng đài kéo pháo bằng tay” 

cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm… đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý 



 

  

nghĩa góp phần phát triển năng lực của HS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.  

Tham gia tích cực hoạt động nhân đạo từ thiện, đóng góp một phần nhỏ nhằm hỗ trợ 

HS có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập, hỗ trợ GV mắc bệnh hiểm 

nghèo, thăm hỏi CBGVNV bị ốm, các hoạt động từ thiện, nhân đạo... Tích cực tham gia 

các hoạt động nhân đạo từ thiện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với 

cộng đồng như hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt thiên tai; quỹ "Bảo trợ trẻ em"; Xây dựng 

quỹ vì người nghèo do mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động hàng năm.. đặc biệt là cuộc 

vận động ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 với tổng số tiền 1.550.000 VNĐ.  

4. Tài năng sư phạm 

a. Tài năng sư phạm 

- Đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ KHCN: Trong suốt quá trình công tác từ 

năm 2011 đến nay tôi luôn xác định đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm, 

xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để có kết quả cao tôi tập trung áp 

dụng sáng kiến với các giải pháp đổi mới trong giảng dạy phù hợp đặc thù học sinh trường 

PTDTNT THPT tỉnh với hơn 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn học 

tập tại trường. Để có kết quả cao trong giảng dạy tôi tập trung áp dụng các giải pháp đổi mới 

dạy học với các chuyên đề Vật lý khó, có nhiều ứng dụng thực tiễn nhằm giúp các em tiếp 

thu kiến thức hiệu quả và phát triển năng lực toàn diện. Bên cạnh đó tôi không ngừng đổi 

mới, có nhiều giải pháp, sáng kiến trong hoạt động phong trào, trong công tác đoàn thể nhằm 

nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. Trong hơn 15 năm qua, tôi đã không ngừng tìm 

tòi, sáng tạo với hàng loạt giải pháp được công nhận các cấp cụ thể:  

* Giai đoạn 2011 – 2017: Tập trung vào thiết kế đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT. 

Các sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì cấp Tỉnh và giải Quốc gia trong các cuộc thi Dạy học theo 

chủ đề tích hợp; thiết kế bài giảng điện tử E – Leaning; Thí nghiệm thực hành được Sở 

GD&ĐT quy đổi tương đương 03 sáng kiến loại A.  

* Giai đoạn 2 từ năm 2017 đến nay: tôi đã cùng với đồng nghiệp thực hiện được 14 

sáng kiến về chuyên môn và hoạt động phong trào, các sáng kiến đều được Hội đồng khoa 

học các cấp đánh giá cao về phạm vi ảnh hưởng. Các sáng kiến tập trung vào 03 nội dung  

chính: Đổi mới phương pháp dạy học Vật lý gắn với đời sống, với lịch sử, với ứng dụng 

công nghệ số nhằm phát triển năng lực cho học sinh (05 sáng kiến); Giáo dục kỹ năng sống 

- giá trị sống được lồng ghép trong hoạt động dạy học và phong trào, góp phần hình thành ý 

thức kỷ luật, tinh thần hợp tác, trách nhiệm cá nhân và định hướng nghề nghiệp cho học sinh 

nội trú (05 sáng kiến); Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, phát triển du lịch địa phương và 

bảo vệ môi trường. Gắn nội dung giáo dục với thực tiễn địa phương, góp phần rèn luyện kỹ 

năng thực hành, năng lực công nghệ, ý thức trách nhiệm cộng đồng và bồi dưỡng bản sắc 

văn hóa cho học sinh (04 sáng kiến). Nổi bật trong thành tích nghiên cứu khoa học, sáng 

kiến là 01 đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm 2019 về tổ chức dạy học 

dự án trong giảng dạy phần Sóng âm được Hội đồng thẩm định, đưa vào tài liệu tập huấn 

cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trong toàn quốc, thể hiện tính khoa học, khả năng nhân rộng 

và giá trị thực tiễn cao; 04 sáng kiến được công nhận cấp Tỉnh (các năm 2020, 2023, 2025). 

Việc triển khai đồng bộ các sáng kiến đã góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo sự 

chuyển biến rõ nét trong nhận thức, thái độ, kết quả học tập, kỹ năng sống và định hướng 



 

  

nghề nghiệp cho học sinh. Các giải pháp không chỉ được triển khai hiệu quả tại Trường 

PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên mà còn được áp dụng thử và nhân rộng tại nhiều trường 

THPT và PTDTNT THPT trong toàn tỉnh (đã được áp dụng thử nghiệm 18 trường trong toàn 

tỉnh). Qua thực tế áp dụng, các đơn vị đánh giá cao tính khả thi, phù hợp với điều kiện cơ sở 

vật chất và đặc điểm học sinh; góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo định 

hướng phát triển phẩm chất, năng lực và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong phạm 

vi toàn ngành. Bên cạnh đó, trong những năm qua tôi đã tham gia cuộc vận động “Mỗi thanh 

niên trường học một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” với 15 ý tưởng, sáng kiến chia sẻ thông 

tin qua Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam”. 

Với những nghiên cứu khoa học, sáng kiến được tôi thực hiện trong những năm qua 

đều được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành, cấp tỉnh và được sử dụng làm tài liệu 

tham khảo trong tập huấn chuyên môn, thể hiện vai trò nòng cốt, khả năng lan tỏa kinh 

nghiệm trong đội ngũ giáo viên. Việc bản thân luôn tích cực nghiên cứu, thực hiện nhiều 

sáng kiến trong dạy học và các hoạt động tập thể đã hiện tinh thần trách nhiệm, tính sáng 

tạo trong thực hiện nhiệm vụ.  

b. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu, 

chuyên đề, chương trình, đề án, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

- Nhiệm vụ Khoa học công nghệ: Tôi luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua 

nghiên cứu khoa học, chủ động đề xuất và triển khai các sáng kiến, giải pháp đổi mới trong 

hoạt động giảng dạy và các hoạt động phong trào nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Các 

sáng kiến được xây dựng trên cơ sở thực tiễn giảng dạy, có tính sáng tạo, khả năng áp dụng 

hiệu quả và được Hội đồng các cấp đánh giá, công nhận. Thông qua việc tham gia các hội 

thi, cuộc thi chuyên môn và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, tôi không chỉ góp phần nâng 

cao chất lượng dạy học của nhà trường mà còn tạo sự lan tỏa trong đội ngũ giáo viên, đóng 

góp thiết thực cho công tác đổi mới giáo dục tại địa phương. Cụ thể:  

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ 

trì/ tham gia (Số thành viên tham gia) 

Cấp nghiệm thu, 

xếp loại 

Năm nghiệm 

thu 

1 

Sáng kiến: Thu gom và xử lí rác thải có thể tái 

sử dụng, tái chế, tái sản xuất ở trường Phổ thông 

Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên 

+ Thành viên tham gia: 02 

Cấp tỉnh 2020 

2 

Sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao ý thức 

giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho 

học sinh lớp 10 trường PTDTNT tỉnh Điện 

Biên qua việc tìm hiểu chủ đề văn học dân 

gian Điện Biên trong chương trình GDĐP  

+ Thành viên tham gia: 03 

Cấp tỉnh 2023 

3 

Sáng kiến: Tổ chức một số hoạt động giáo dục 

nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, 

sáng tạo cho HS trường PTDTNT tỉnh ĐB 

+ Thành viên tham gia: 03 

Cấp tỉnh 2023 

4 
Sáng kiến: Tổ chức dạy học chủ đề: “Chuyển 

động của các vật trong không khí” nhằm phát 
Cấp tỉnh 2025 



 

  

triển năng lực chuyên biệt môn Vật lý cho học 

sinh lớp 10 trường PTDTNT tỉnh ĐB. 

+ Thành viên tham gia: 03 

- Sách giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu (01 dự án phát triển giáo dục; 05 tài liệu 

biên soạn) 

TT Tên giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

Chủ biên hoặc tham 

gia (Số thành viên 

tham gia) 

Năm xuất 

bản/ phát 

hành 

1 

Dự án: "Tổ chức dạy học dự án tìm hiểu một số 

nhạc cụ dân tộc nhằm nâng cao kết quả học tập 

phần Sóng âm và hứng thú với nhạc cụ dân tộc của 

HS lớp 12 trường PTDTNT tỉnh Điện Biên". 

Dự án phát triển giáo 

dục THPT giai đoạn 2  

Tài liệu tập huấn 

NCKH SP ứng dụng | 

PDF  (01 TV) 

2018 

2 
Xây dựng cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi các 

môn văn hoá lớp 10,11 theo CT GDPT 2018. 

Tham gia 

- 04 thành viên  
2023 

3 
Tham gia xây dựng, biên soạn ngân hàng câu hỏi thi 

tại đợt tập huấn do Bộ GDĐT tạo tổ chức tại Nghệ An  

Tham gia 

- 03 thành viên  
 

4 

Hội đồng biên soạn chương trình, cấu trúc đề thi, 

câu hỏi phục vụ công tác thi chọn học sinh giỏi 

các môn văn hóa cấp tỉnh, thi tuyển sinh vào lớp 

10 và dạy học, ôn thi tốt nghiệp THPT theo 

Chương trình GDPT 2018. 

Tham gia 

- 03 thành viên  

 

2024 

5 
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi phục vụ công 

tác tổ chức Kỳ thi TN THPT từ năm 2025 

Tham gia 

- 03 thành viên  
2025 

6 
Biên soạn đề khảo sát chất lượng các môn học 

cấp tiểu học và TH cuối năm học 2024-2025 

Tham gia 

- 03 thành viên  
2025 

- Tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, chuyên đề giảng dạy (05 tài liệu biên soạn, 

thẩm định tài liệu, chuyên đề giảng dạy) 

TT 
Tên tài liệu bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề,  

chuyên đề giảng dạy 
Thời gian Địa điểm 

1 

Giảng viên lớp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cốt cán 

cấp tỉnh (cấp THCS và THPT) hè 2013 và trong năm 

học 2013 - 2014 

Năm 2013 
Trường THPT 

Thành phố 

2 

Biên soạn, ghi hình nội dung dạy học trên truyền hình 

ngành GDĐT tỉnh ĐB năm học 2019-2020 theo QĐ 

số Số 1859/QĐ-SGDĐT, ngày 07 tháng 4 năm 2020. 

Năm 2020 

 Đài phát thanh 

và truyền hình 

tỉnh Điện Biên 

3 

Tổ giảng viên tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến GV 

cấp Trung học. Hướng dẫn GV toàn tỉnh tiếp cận với 

dạy học trực tuyến bằng các phần mềm hỗ trợ.  

Năm 2021 
Trường THPT 

Thành phố 

4 
Tham gia tập huấn về giáo dục STEM, hướng nghiệp 

trong trường Trung học phổ thông 
Năm 2022 

Trường 

PTDTNT tỉnh 

5 

Chuyên đề giảng dạy thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG 

theo Chương trình GDPT 2018 năm học 2024 – 2025 tại 

lớp tập huấn, bồi dưỡng cốt cán cấp trung học năm 2024 

Năm 2024 
Trung tâm 

GDTX tỉnh 

https://www.slideshare.net/slideshow/ti-liu-tp-hun-nckh-sp-ng-dng/187688023
https://www.slideshare.net/slideshow/ti-liu-tp-hun-nckh-sp-ng-dng/187688023
https://www.slideshare.net/slideshow/ti-liu-tp-hun-nckh-sp-ng-dng/187688023


 

  

5. Công lao, thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

Thông qua quá trình công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tôi đã xây dựng được uy 

tín chuyên môn, có ảnh hưởng tích cực trong hoạt động chuyên môn của nhà trường, của 

ngành giáo dục Điện Biên góp một phần nhỏ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tạo sự 

lan tỏa bền vững trong đội ngũ giáo viên. Cụ thể:  

a. Số năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi, giảng viên giỏi (02 lần) 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận 

danh hiệu; Cơ quan ban hành quyết định 

1 2012 GVG cấp tỉnh 
Số 1065/QĐ-SGDĐT iên ngày 20/7/2012 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

2 2020 GVG cấp tỉnh 
Số 128/QĐ-SGDĐT ngày 18/3/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

b. Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua (09 lần CSTĐCS; 01 lần CSTĐ cấp tỉnh) 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh 

hiệu; Cơ quan ban hành quyết định 

1 2012 - 2013 CSTĐCS Số: 473/QĐ-GDĐT ngày 27/6/2013 Sở GDĐT ĐB 

2 2013 - 2014 CSTĐCS Số: 1922/QĐ-GDĐT ngày 25/6/2014 Sở GDĐT ĐB 

3 2014 - 2015 CSTĐCS Số 447/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2015; Sở GDĐT ĐB 

4 2017 - 2018 CSTĐCS Số 2789/QĐ-SGDĐT ngày 02/7/2018; Sở GDĐT ĐB 

5 2020-2021 CSTĐCS Số 1988/QĐ - SGDĐT ngày 25/6/2021; Sở GDĐT ĐB 

6 2021 -2022 CSTĐCS Số 921 /QĐ-SGDĐT ngày 22/7/2022 của Sở GDĐT ĐB 

7 2021 -2022 
 CSTĐ cấp 

tỉnh 

Số:1811/QĐ-UNND ngày 29/9/2022; UBND tỉnh ĐB 

8 2022 - 2023 CSTĐCS Số: 907/QĐ-GDĐT ngày 21/7/2023 của Sở GDĐT ĐB 

9 2023 - 2024 CSTĐCS Số 988/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2024 của Sở GDĐT ĐB 

10 2024 - 2025 CSTĐCS Số:1060/QĐ-SGDĐT ngày 12/8/2025 của Sở GDĐT ĐB 

c. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (08 lần: 02 lần BK của UBND 

tỉnh; 01 lần BK của Thủ tướng Chính phủ; 01 BK của Bộ GD; 02 BK TW Đoàn; 02 

BK của Tỉnh Đoàn) 

TT Năm 
Hình thức, nội dung  

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm quyết 

định công nhận danh hiệu; Cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2013 - 2014 

Bằng khen 

Đã có nhiều thành tích trong thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2013-2014 

Số 149/QĐ-UBND ngày 

28/7 /2014; UBND tỉnh 

Điện Biên,  

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và PTTN trường học năm 2013 - 2014  

Số 495/QĐ-TWĐTN  

ngày 18/9/2014; BCHTW   

Đoàn  TNCSHCM 

2 2018- 2019 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong 

dạy và học“ năm học 2018 - 2018 

Số 2249/BGDĐT ngày 07 

tháng 8 năm 2019; Bộ GDĐT 



 

  

3 2019 - 2020 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và PTTN trường học năm 2019 - 2020 

Số 205- QĐ/TĐTN ngày 

8/9/2020; Tỉnh đoàn ĐB 

4 2020 - 2021 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và PTTN trường học năm 2020 - 2021 

Số 323-QĐ/TĐTN-VP ngày 

12/8/2021; Tỉnh đoàn ĐB 

5 2021 - 2022 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và PTTN trường học năm 2021 - 2022 

Số 406- QĐKT/TWĐTN-

VP ngày 22/9/2022; BCH 

TW Đoàn TNCS HCM 

6 2022 - 2023 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong PT thi đua 

nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày NGVN 

20/11/1982 – 20/11/2022 

Số 2130/QĐ-UBND ngày 

17/11/2022;  

UBND Tỉnh Điện Biên 

7 2024 - 2025 

Bằng khen 

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và 

đào tạo từ năm học 2019 - 2020 đến năm 

học 2023 - 2024, góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc. 

Số: 477/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 02 năm 2025.  

Thủ tướng chính phủ. 

d. Đóng góp xây dựng đơn vị 

 - Trong những năm qua, tôi đã cùng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 

sinh Nhà trường khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

 + Trong công tác Đảng tôi luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu, 

bồi dưỡng quần chúng ưu tú để được đúng trong hàng ngũ của Đảng. Thường xuyên quan 

tâm giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong chi đoàn CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

 + Với cương vị là Phó BT Đoàn trường, tôi đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân 

công. Trong nhiều năm Đoàn trường đều hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đại 

hội, đạt thành tích cao trong mọi hoạt động. Tham gia tích cực các cuộc thi, Hội thi do các 

cấp, ngành tổ chức tiêu biểu: cuộc thi Hàng năm Đoàn trường đều đạt cơ sở Đoàn vững 

mạnh; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo xếp loại các cơ sở Đoàn trường học; Đơn vị dẫn 

đầu cụm thi đua năm 2016; 2017; 2019; 2020; Đoàn trường đón nhận 02 cờ thi đua cấp 

tỉnh; 09 BK của TW Đoàn; 04 BK của Tỉnh Đoàn; Nhiều cá nhân ĐVGV và ĐVHS được 

khen thưởng giấy khen của thành đoàn, bằng khen của tỉnh đoàn và các cấp cao hơn. 

 Thông qua việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn gắn với hoạt động tập thể, 

tôi đã có những đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng khối 

đoàn kết nội bộ và thúc đẩy phong trào thi đua của nhà trường. Những đóng góp đó đã góp 

phần cùng tập thể nhà trường đạt được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

cao trong giai đoạn 2021–2025, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tiêu biểu như: Tập 

thể Lao động xuất sắc (năm 2022; 2023; 2024); Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024; Cờ 

thi đua của UBND tỉnh năm 2025; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2022; Bằng khen 

của UBND tỉnh năm 2023; 2024; 2025 và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Đây là minh 

chứng rõ nét cho vai trò, trách nhiệm và sự đồng hành tích cực của cá nhân trong việc xây 

dựng và phát triển nhà trường vững mạnh. 

III. Kỷ luật: Không 



 

  

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã kê khai. 

  

Hiệu trưởng 

 

 

 

Vũ Trung Hoàn 

Người khai 
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